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TỔNG CHI CÂN ĐỐI NS CẤP TỈNH 3.924.918

A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

B CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC 3.924.918

I Chi đầu tư phát triển 1.241.408

1 Chi đầu tư XDCB vốn trong nước 691.091

2 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 413.010

3 Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 5.002

4 Chi đầu tư từ nguồn giao tăng nhiệm vụ thu  44.405

5 Chi đầu tư từ nguồn vay NSĐP (vay lại Chính phủ thực hiện các dự án ODA) 87.900

II Chi thường xuyên 2.473.917

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 356.189

2 Chi khoa học và công nghệ 21.007

3 Chi quốc phòng 104.333

4 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 31.078

5 Chi y tế, dân số và gia đình 595.563

6 Chi văn hóa thông tin 53.027

7 Chi phát thanh, truyền hình 76.477

8 Chi thể dục thể thao 13.727

9 Chi sự nghiệp môi trường 48.370

10 Chi các hoạt động kinh tế 537.261

11 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 579.204

12 Chi bảo đảm xã hội 34.109

13 Chi thường xuyên khác (trợ giá xuất bản phẩm + chi khác) 23.572

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 2.900

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.200

V Dự phòng ngân sách 77.353

VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 128.139
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